
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chú

1 CQ 030541250001 Ngô Thúy An Triết học Mác - Lênin D06 26/01/2026 08h30 C203
Được ghi 

nhận điểm I

2 CLC 050611230010
Nguyễn Hoàng 

Phương 
An

Investment Project 

Appraisal
L16 28/01/2026 13h00 A101

Được ghi 

nhận điểm I

3 CLC 050611230011 Nguyễn Ngọc Thùy An Financial Investment L21 30/01/2026 15h30 A002
Được ghi 

nhận điểm I

4 CQ 030838220007 Bùi Ngọc Anh
Tiếng Anh chuyên ngành 

Kinh tế Quốc tế
D01 26/01/2026 07h00 A205

Được ghi 

nhận điểm I

5 CQ 030541250003 Đào Thị Ngọc Anh Triết học Mác - Lênin D06 26/01/2026 08h30 C204
Được ghi 

nhận điểm I

6 CLC 050611230042 Huỳnh Phạm Thùy Anh Tiếng Anh tăng cường 7 L21 24/01/2026 13h00 A101
Được ghi 

nhận điểm I

7 CQ 030539230006 Lê Thị Vân Anh Thanh toán quốc tế D04 31/01/2026 07h00 A307
Được ghi 

nhận điểm I

8 CQ 031841250005 Nguyễn Võ Lan Anh Triết học Mác - Lênin D25 30/01/2026 14h30 C303
Được ghi 

nhận điểm I

9 CQ 030741250325 Phạm Minh Anh Logic học D05 29/01/2026 15h30 A206
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

10 CLC 050113250069 Phan Ngọc Lan Anh Pháp luật đại cường L27 30/01/2026 09h30 A002
Được ghi 

nhận điểm I

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2026

(KIỂM DÒ)  DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP ĐƠN XIN VẮNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

11 CLC 090113250071 Phan Thị Ngọc Anh Kinh tế học vĩ mô L09 28/01/2026 07h00 C304
Được ghi 

nhận điểm I

12 CQ 030440240021 Vũ Hồng Anh Tiếng Anh 2 - Nghe - Nói 2 D03 22/01/2026 16h00 C303
Được ghi 

nhận điểm I

13 SB 120307250004 Nguyễn Kim Gia Bảo
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
K7D2 28/01/2026 09h30 PM503

Được ghi 

nhận điểm I

14 CQ 030141250035 Lương Quỳnh Chi Triết học Mác - Lênin D01 26/01/2026 07h00 C201
Được ghi 

nhận điểm I

15 CLC 050513250028 Nguyễn Thị Kim Chi Nguyên lý kế toán L13 25/01/2026 13h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I

16 CLC 050312240029 Phạm Nguyễn Như Danh Tài chính doanh nghiệp L12 30/01/2026 13h00 C303
Được ghi 

nhận điểm I

17 CLC 050609211884 Mào Thành Đạt Tiếng Anh tăng cường 1 L05 22/01/2026 10h00 A006
Được ghi 

nhận điểm I

18 CQ 030438220024 Lê Huyền Diệu Tiếng Trung Quốc 2 D01 28/01/2026 15h30 A205
Được ghi 

nhận điểm I

19 CLC 050513250035 Phan Thị Dịu Nguyên lý kế toán L13 25/01/2026 13h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I

20 CLC 050513250036 Nguyễn Ngô Kim Dung Kinh tế học vi mô L29 31/01/2026 10h00 C306
Được ghi 

nhận điểm I

21 CQ 030740240228 Bùi Hồ Dũng Luật lao động D02 27/01/2026 18h00 C203
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

22
VL 

VH
100147210008 Nguyễn Đức Dũng Luật kinh doanh D05 27/01/2026 08h30 C204

Được ghi 

nhận điểm I

23 CQ 030239230035 Nguyễn Tuấn Dũng Lập trình web D01 29/01/2026 16h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

24 CQ 030540240021 Văn Xuân Dương Kiểm toán cơ bản D01 29/01/2026 10h00 C201
Được ghi 

nhận điểm I
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

25 CLC 050312240252 Đặng Phan Mỹ Duyên
Tiền tệ, ngân hàng và công 

nghệ tài chính
L44 27/01/2026 15h30 B2.303

Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

26 CQ 030839230044 Đỗ Trần Mỹ Duyên Marketing toàn cầu D03 26/01/2026 09h30 A301
Được ghi 

nhận điểm I

27 CLC 050112240493 Nguyễn Lê Trường Giang Giáo dục thể chất 2 L44 09/01/2026 13h00
Được ghi 

nhận điểm I

28 CLC 050713250012 Đỗ Ngân Hà
Lý luận nhà nước và pháp 

luật
L02 29/01/2026 09h30 A101

Được ghi 

nhận điểm I

29 CLC 050113250262 Dương Gia Hân Kinh tế học vĩ mô L02 28/01/2026 07h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

30 CQ 030839230053 Lê Nữ Gia Hân Marketing toàn cầu D03 26/01/2026 09h30 A301
Được ghi 

nhận điểm I

31 CLC 050611230294 Lê Trần Gia Hân Chuỗi khối L05 31/01/2026 07h00 A105
Được ghi 

nhận điểm I

32 CLC 050113250295 Trần Thị Ngọc Hân Pháp luật đại cường L28 30/01/2026 09h30 A004
Được ghi 

nhận điểm I

33 CLC 050113250260 Võ Thị Thúy Hằng Kinh tế học vi mô L25 27/01/2026 10h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I

34 CLC 050113250260 Võ Thị Thúy Hằng Pháp luật đại cường L11 29/01/2026 09h30 A105
Được ghi 

nhận điểm I

35 CLC 050113250260 Võ Thị Thúy Hằng Toán cao cấp 2 L11 25/01/2026 16h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

36 CQ 030337210097 Nguyễn Quang Hậu Kỹ thuật ra quyết định D01 23/01/2026 13h00 A201
Được ghi 

nhận điểm I

37 CLC 050513250075 Lưu Hoàng Minh Hiền Nguyên lý kế toán L14 25/01/2026 13h00 C303
Được ghi 

nhận điểm I

38 CQ 030840240032 Phạm Thị Thu Hiền Kinh tế học quốc tế D02 01/02/2026 07h00 C201
Được ghi 

nhận điểm I
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
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39 CLC 050611230365 Ngô Hoàng Hiếu Strategic Management L06 30/01/2026 18h00 C303
Được ghi 

nhận điểm I

40 CLC 050611230430
Nguyễn Huỳnh 

Thanh
Huy Chuỗi khối L06 31/01/2026 07h00 A107

Được ghi 

nhận điểm I

41 CQ 030741250372 Bùi Duy Khang
Lý luận nhà nước và pháp 

luật
D06 30/01/2026 13h00 A201

Được ghi 

nhận điểm I

42 CLC 050112240595 Hứu Trí Khang
Tiền tệ, ngân hàng và công 

nghệ tài chính
L18 27/01/2026 07h00 A107

Được ghi 

nhận điểm I

43 CLC 050313250129 Nguyễn Gia Khiêm Quản trị học L16 30/01/2026 08h30 C305
Được ghi 

nhận điểm I

44 CLC 050113250404 Hồ Anh Khoa Kinh tế học vĩ mô L06 28/01/2026 08h30 C303
Được ghi 

nhận điểm I

45 CLC 050112240620 Trương Đăng Khoa Kinh tế lượng L45 28/01/2026 15h30 B2.303
Được ghi 

nhận điểm I

46 CQ 031841250022 Nguyễn Minh Khôi Toán cho học máy 1 D01 27/01/2026 07h00 A205
Được ghi 

nhận điểm I

47 CLC 050610221004 Hồ Trung Kiên Tin học ứng dụng H01 01/02/2026 07h00 C304
Được ghi 

nhận điểm I

48 CLC 050112240628 Đỗ Gia Kiệt Tiếng Anh tăng cường 5 L04 23/01/2026 07h00 A205
Được ghi 

nhận điểm I

49 CLC 050112240629 Trà Đình Tuấn Kiệt Giáo dục thể chất 2 L44 09/01/2026 13h00
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

50 CQ 030838220095 Võ Ánh Kiều
Tiếng Anh chuyên ngành 

Kinh tế Quốc tế
D01 26/01/2026 07h00 A205

Được ghi 

nhận điểm I

51 CLC 050112240113 Nguyễn Diệu Linh Giáo dục thể chất 2 L36 29/12/2025 15h30
Được ghi 

nhận điểm I

52 CLC 050113250500 Nguyễn Thảo Linh Kinh tế học vi mô L02 27/01/2026 13h00 C303
Được ghi 

nhận điểm I
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53 CLC 050113250500 Nguyễn Thảo Linh Kinh tế học vĩ mô L02 28/01/2026 07h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

54 CLC 050113250500 Nguyễn Thảo Linh Pháp luật đại cường L02 29/01/2026 07h00 A004
Được ghi 

nhận điểm I

55 CLC 050113250500 Nguyễn Thảo Linh Toán cao cấp 2 L02 26/01/2026 13h00 C203
Được ghi 

nhận điểm I

56 CLC 050112240116 Trần Thị Diệu Linh Cơ sở lập trình trong kinh tế L15 28/01/2026 09h30 A004
Được ghi 

nhận điểm I

57 CLC 050812240055 Trịnh Thị Khánh Linh
Tiền tệ, ngân hàng và công 

nghệ tài chính
L17 27/01/2026 07h00 A105

Được ghi 

nhận điểm I

58 CQ 030239230117 Huỳnh Tiến Lợi Thương mại điện tử D02 27/01/2026 16h00 C303
Được ghi 

nhận điểm I

59 CLC 050112240681 Phạm Kỳ Thái Ly Giáo dục thể chất 2 L36 29/12/2025 15h30
Được ghi 

nhận điểm I

60 CLC 050112240700 Nguyễn Hữu Minh Cơ sở lập trình trong kinh tế L11 28/01/2026 07h00 A004
Được ghi 

nhận điểm I

61 CQ 031741250085 Phùng Huỳnh Nhật Minh
Lý luận nhà nước và pháp 

luật
D07 30/01/2026 13h00 A203

Được ghi 

nhận điểm I

62 CQ 030839230140 Nguyễn Trung Nam Thanh toán quốc tế D03 31/01/2026 07h00 A305
Được ghi 

nhận điểm I

63 CLC 050611230705 Văn Hải Nam Giáo dục thể chất 4 L28 15/01/2026 15h30
Được ghi 

nhận điểm I

64 CLC 050112240718 Đặng Thị Thúy Nga Giáo dục thể chất 2 L36 29/12/2025 15h30
Được ghi 

nhận điểm I

65 SB 120307250019 Lê Ngọc Linh Nga
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
K7D2 28/01/2026 09h30 PM503

Được ghi 

nhận điểm I

66 CQ 030239230136 Huỳnh Hiếu Ngân Phân tích kinh doanh D06 30/01/2026 10h00 C305
Được ghi 

nhận điểm I
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi
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thi
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67 CLC 050611230723 Lê Thị Thanh Ngân Tiếng Anh tăng cường 7 L17 24/01/2026 07h00 A205
Được ghi 

nhận điểm I

68 CQ 030141250174 Trần Trịnh Bích Ngân Luật kinh doanh D02 27/01/2026 07h00 C201
Được ghi 

nhận điểm I

69 CLC 050611230800 Nguyễn Như Khánh Ngọc Thương mại điện tử L08 25/01/2026 08h30 C203
Được ghi 

nhận điểm I

70 CLC 050611230809 Quách Bảo Ngọc Học máy L07 23/01/2026 09h30 A303
Được ghi 

nhận điểm I

71 CQ 030141250194
Nguyễn Hoàng 

Khánh
Nguyên Triết học Mác - Lênin D05 26/01/2026 08h30 C201

Được ghi 

nhận điểm I

72 CLC 050113250724 Nguyễn Nhi Nguyễn Pháp luật đại cường L05 29/01/2026 07h00 A103
Được ghi 

nhận điểm I

73 CLC 050113250753 Ngô Lê Tuyết Nhi Kinh tế học vi mô L06 31/01/2026 07h00 C203
Được ghi 

nhận điểm I

74 CLC 050611230893 Phan Thị Ý Nhi Marketing Management L06 31/01/2026 14h30 C205
Được ghi 

nhận điểm I

75 CLC 050611230914 Đồng Thị Yến Như Marketing Management L06 31/01/2026 14h30 C205
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

76 CQ 030440240132 Lê Trần Quỳnh Như
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
D22 24/01/2026 10h00 C201

Được ghi 

nhận điểm I

77 CQ 030841250093 Lê Hồng Nhung Luật kinh doanh D08 27/01/2026 08h30 C303
Được ghi 

nhận điểm I

78 CLC 050113250807 Võ Nguyễn Ngọc Oanh Toán cao cấp 1 L05 23/01/2026 07h00 C206
Được ghi 

nhận điểm I

79 CQ 030741250183 Nguyễn Thành Phát Cơ sở văn hóa Việt Nam D05 18/01/2026 10h00 C206
Được ghi 

nhận điểm I

80 CQ 031741250048 Trần Hữu Phát Luật hiến pháp D01 23/01/2026 07h00 A003
Được ghi 

nhận điểm I
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 
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81 CLC 050312240335 Trần Thanh Phong Tư tưởng Hồ Chí Minh L45 18/01/2026 08h30 C205
Được ghi 

nhận điểm I

82 CLC 050213250052 Âu Thị Hồng Phương
Logic ứng dụng trong kinh 

doanh
L04 28/01/2026 08h30 C305

Được ghi 

nhận điểm I

83 CLC 050213250052 Âu Thị Hồng Phương Nguyên lý Marketing L14 29/01/2026 13h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

84 CLC 050213250052 Âu Thị Hồng Phương
Nhập môn ngành Hệ thống 

thông tin
L02 26/01/2026 13h00 A006

Được ghi 

nhận điểm I

85 CLC 050213250052 Âu Thị Hồng Phương Quản trị học L19 30/01/2026 10h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

86 CLC 050213250052 Âu Thị Hồng Phương Toán cao cấp 1 L49 25/01/2026 07h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

87 CLC 050812240033 Hồ Lê Uyên Phương Tư tưởng Hồ Chí Minh L47 18/01/2026 08h30 C303
Được ghi 

nhận điểm I

88 CQ 030438220184 Nguyễn Khánh Phương
Biên dịch thương mại Anh - 

Việt
D08 27/01/2026 15h30 A103

Được ghi 

nhận điểm I

89 CQ 030741250140 Nguyễn Minh Phương
Lý luận nhà nước và pháp 

luật
D02 30/01/2026 13h00 A304

Được ghi 

nhận điểm I

90 CQ 031041250071 Lê Viết Quang Toán cao cấp 1 D15 25/01/2026 08h30 C206
Được ghi 

nhận điểm I

91 CLC 050112240213 Nguyễn Kiều Lam Quế Giáo dục thể chất 2 L44 09/01/2026 13h00
Được ghi 

nhận điểm I

92 CQ 030741250351 Phan Thị Như Quỳnh
Lý luận nhà nước và pháp 

luật
D06 30/01/2026 13h00 A201

Được ghi 

nhận điểm I

93 CQ 030541250109 Nguyễn Khả Tâm Triết học Mác - Lênin D07 26/01/2026 08h30 C305
Được ghi 

nhận điểm I

94 CQ 030137210455 Lê Minh Thái
Tiếng Anh chuyên ngành 

Tài chính - Ngân hàng
D01 26/01/2026 07h00 A301

Được ghi 

nhận điểm I
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95 CQ 031741250083 Nguyễn Đặng Ngọc Thảo
Lý luận nhà nước và pháp 

luật
D07 30/01/2026 13h00 A204

Được ghi 

nhận điểm I

96 CQ 031341250092 Nguyễn Phan Thanh Thảo Toán cao cấp 1 D19 25/01/2026 10h00 C203
Được ghi 

nhận điểm I

97 CQ 031440240042 Nguyễn Thị Thảo
Hành vi người tiêu dùng 

quốc tế
D01 27/01/2026 07h00 A003

Được ghi 

nhận điểm I

98 CQ 030839230221 Phạm Phương Thảo Đầu tư quốc tế D01 28/01/2026 13h00 A206
Được ghi 

nhận điểm I

99 CQ 030839230221 Phạm Phương Thảo Thanh toán quốc tế D03 31/01/2026 07h00 A305
Được ghi 

nhận điểm I

100 CQ 031741250095 Đoàn Ngọc Thiện
Lý luận nhà nước và pháp 

luật
D07 30/01/2026 13h00 A203

Được ghi 

nhận điểm I

101 CLC 050313250294 Nguyễn Hà Anh Thư Nguyên lý Marketing L09 29/01/2026 10h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I

102 CLC 050512240240 Phạm Thanh Thư
Phân tích dữ liệu ứng dụng 

trong kế toán, kiểm toán
L04 01/02/2026 16h00 C205

Được ghi 

nhận điểm I

103 CLC 050313250301 Đỗ Thị Hồng Thương Quản trị học L15 30/01/2026 08h30 C305
Được ghi 

nhận điểm I

104 CQ 030239230239 Vũ Thị Hoài Thương Phân tích kinh doanh D05 30/01/2026 10h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I

105 CLC 050512240096 Nguyễn Thái Thủy
Phân tích tài chính doanh 

nghiệp
L05 24/01/2026 18h00 C304

Được ghi 

nhận điểm I

106 CLC 050513250230 Phạm Trần Mai Thy Quản trị học L07 28/01/2026 13h00 C303
Được ghi 

nhận điểm I

107 CLC 050611231369 Tôn Tú Trân Học máy L08 23/01/2026 09h30 A306
Được ghi 

nhận điểm I

108 CLC 050611231369 Tôn Tú Trân
Investment Project 

Appraisal
L16 28/01/2026 13h00 A102

Được ghi 

nhận điểm I
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109 CQ 031041250095 Nguyễn Thị Thùy Trang Toán cao cấp 1 D15 25/01/2026 08h30 C206
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

110 CQ 030441250138 Lý Điểu Thanh Trúc Tiếng Anh 1 - Nghe - Nói 1 D07 18/01/2026 16h00 C306
Được ghi 

nhận điểm I

111 CQ 031340240034 Hoàng Minh Trung Cơ sở dữ liệu D04 30/01/2026 07h00 C201
Được ghi 

nhận điểm I

112 CQ 031340240034 Hoàng Minh Trung Hệ thống thông tin quản lý D02 01/02/2026 10h00 C206
Được ghi 

nhận điểm I

113 CLC 050113251183 Trương Trọng Tuấn Pháp luật đại cường L23 30/01/2026 07h00 A108
Được ghi 

nhận điểm I

114 CLC 050112241100 Hứu Gia Tuệ
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật
L17 31/01/2026 09h30 A102

Được ghi 

nhận điểm I

115 CLC 150401240041 Lê Ngọc Tùng
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
L18 01/02/2026 07h00 C205

Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

116 CLC 050312240217
Nguyễn Ngọc 

Phương
Uyên Giáo dục thể chất 2 L45 09/01/2026 15h30

Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

117 CQ 030441250150 Quách Ngọc Tú Uyên Tiếng Anh 1 - Nghe - Nói 1 D07 18/01/2026 16h00 C306
Được ghi 

nhận điểm I

118 CLC 050713250089 Nguyễn Bảo Yến Vi Kinh tế học vi mô L12 31/01/2026 07h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I

119 CLC 050610220724 Trương Quang Vĩ Tiếng Anh tăng cường 5 L13 23/01/2026 10h00 A102
Được ghi 

nhận điểm I

120 CLC 050112241146 Nguyễn Ngọc Anh Vy Kinh tế lượng L42 28/01/2026 15h30 B2.204
Được ghi 

nhận điểm I

121 CLC 050713250083 Trần Xuân Vy
Lý luận nhà nước và pháp 

luật
L01 29/01/2026 09h30 A008

Được ghi 

nhận điểm I

122 CLC 050113251287 Đặng Thanh Như Ý Giáo dục thể chất 1 L29 05/01/2026 09h30
Được ghi 

nhận điểm I
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123 CQ 030441250164 Nguyễn Thị Hải Yến Tiếng Anh 1 - Nghe - Nói 1 D07 18/01/2026 16h00 C306
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

124 CLC 050312240237 Nguyễn Thị Mỹ Yến Tiếng Anh tăng cường 5 L14 23/01/2026 10h00 A104
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định
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